
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m
2
)

I

Đỗ Quang Huy 30 7 1993 125436845 027093008771

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ 

Beatcolor

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thùy 

Trang
27 6 1998 125820713 027198000344

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường mầm non 

Long Châu 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Thị Yến 0969759094 10 12 1994 125636258 027194008323

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ bảo vệ 

Đức An 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Thái 

Bảo

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0801
71.09

Võ Thị Trang 18 9 1997 187653436 040197026804

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Scalls

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Trường Giang 23 1 1995 187361008 040095019560

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Scalls

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phạm Phúc Côn 27 6 1992 151874654 034092024848
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Bệnh viện phổi 

Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện Kiến 

Xương

Xã Đình 

Phùng
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19 10 1998
03619800429

2
036198004292

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP kinh 

doanh và phát 

triển Hòa Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nam Định

Huyện Hải 

Hậu

Xã Hải 

Đường
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Văn Nghĩa 0332735252 11 3 1998 125783135 027098008090

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại xuất 

nhập khẩu Hạo Á

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Phong 

Khê

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0409
46.07

II

1 Bùi Thị Linh 0985904239 18 7 1993 060941903 015193010465

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ bảo vệ 

Hòa Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0310
69.85

Chu Thị Phương Thảo 2 11 1997 125654528 027197004492

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Nội 

thất Đức Huy 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang
Chủ hộ

Nguyễn Văn Quyết 8 1 1998
03509800061

4
035098000614

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Nội 

thất Đức Huy 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nam 

Huyện 

Thanh Liêm

Thị trấn 

Kiên Khê
Vợ (Chồng)

69.41

Danh sách kèm theo tờ trình số 07/TT-CTS đề ngày 31/10/2024 của Công ty CP Cát Tường

2 0962842532

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M2-

0302

4 0389334292

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M2-

0310
69.85

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M1-

0902
69.41

3 0942024255 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M1-

0802
69.41

1 0977676334 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách 

được hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh

Danh sách kèm theo tờ trình số 06/TT-CTS đề ngày 18/10/2024 của Công ty CP Cát Tường

Số điện thoại

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-QLN ngày       /11/2024)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên 

sinh sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê muaĐiều kiện thu 

nhập (mô tả theo 

đúng nội dung 

Giấy xác nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



Trần Anh Duy 28 10 2000
06430000003

9
064300000039

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Bắc Ninh 

Trường Hải 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Hồng Hà 18 5 2000
03620000274

8
036200002748

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí tiêu chuẩn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Năng Tường 22 8 1994 125525955 027094006471

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty 

CPTM&ĐTPT 

Thống Nhất 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu Trang 30 14 1997 125822720 027197005379

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Ô 

tô Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Ngô Quang Sơn 25 6 1991 122043534 024091016887

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất thiết bị và 

dịch vụ Bảo Linh 

Plus

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hoàng Yến 15 2 1992 125410363 027192009433

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH kỹ 

thuật Tín Khải Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

6 Đinh Trần Sơn 
0336801594/

039641994
17 9 2003

04220300056

4
042203000564

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại & sản 

xuất HHC- Tech 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0402
69.41

7 Phan Thị Nhung 0344340280 1 4 1982 125266969 027182011981

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương 

mại vận tải Minh 

Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Đa

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0404
45.85

Dương Ngọc Hưng 13 7 1989 125384946 027089009164

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá Bắc 

Sơn 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
15 4 1994 125543104 027194013444

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường THCS Tân 

Chi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

III

1 Vũ Thị Nguyệt 0984316034 15 8 1989
03318901209

8
033189012098

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Ninh Xá

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Quỳnh 15 10 1976 121267501 027076002309 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Tươi 11 10 1978 125197447 027178002036

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường mầm non 

sao mai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Phạm Thị Ly 0973922120 1 7 1992 125510650 027192008869

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

H&C Tech 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

ECO-CT3-

1414
64.68

IV

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M1-

0904
45,858 0963950214 Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hạp Lĩnh

3 0355335321 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M2-

0304
45,85

5 0962859846 Bắc Giang
Huyện Hiệp 

Hòa

Xã Hợp 

Thịnh 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M1-

0306
71,59

4 0966818245 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Thị trấn 

Lim 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

Danh sách kèm theo tờ trình số 80/TT-ECO ngày 31/10/2024 của Công ty CP Cát Tường

2 0904837397 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

ECO-CT1-

0902
64.68

Danh sách kèm theo tờ trình số 60/TT-TNT ngày 31/10/2024 của Công ty CP Cát Tường



Phạm Đăng Tới 14 2 1998 125862612 027098009503

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp 

vụ, hạ sĩ quan chuyên môn 

kỹ thuật, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và 

quân đội nhân dân

Phòng cảnh sát 

hình sự Công an 

tỉnh Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đỗ Thị Hồng Mai 30 9 2000 125840974 027300009949

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Văn Phòng đăng 

ký đất đai tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Nguyên Lựu 0355957038 24 5 1994 174036993 038094036849

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronic Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Diệu Linh 30 12 1994 174850668 038194021742

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronic Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

V

Nguyễn Minh Hiếu 23 5 1984 125940342 027202000957

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường chính trị 

Nguyễn Văn Cừ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đoàn Thị Thoa 21 9 1986 125878151 024186001708

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường mầm non 

tư thục Hoa 

Quỳnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Thu Phương 4 9 1987 125207097 027187010746
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND huyện Tiên 

Du 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Văn Đạt 27 11 1982 125083168 027082014445
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Sở nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

1 Nguyễn Văn Phúc 0866231368 25 11 1987 125197133 027087009671 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Thị 

Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

6.000.000 đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V10311 65.0

Nguyễn Thị Hồng 0328412266 8 7 1987 151555636 034187005705 Lao động tự do Chủ hộ

Nguyễn Kim Tuyến 29 6 2023 027323005879 Con

Dương Thị Minh Huệ 0976968488 26 9 1995 125617367 027195007519

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Bảo Minh, 

Bắc Ninh
Chủ hộ

Vũ Văn Đô 8 12 1992 125408392 027092008785 Lao động tự do
UBND phường 

Đồng Kỵ
Vợ (Chồng)

Vũ Quốc Cường 13 8 2016 027216013379 Con

Vũ Ngọc Diệp 30 10 2019 027319009458 Con

Nguyễn Đăng Thiết 0375828378 9 9 1991 125439036 027091012397

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTCP nghiên cứu 

và sx dược phẩm 

MERACINE

Chủ hộ

Phường 

Đồng Kỵ

Tổng thu nhập của 

hai vợ chồng hàng 

tháng thấp hơn 

30.000.000 

đ/tháng

V10209 65.0

4

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khắc 

Niệm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là : 

20,271,000đ/ 1 

tháng

V10302 65.0

3

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Danh sách kèm theo tờ trình số 55/2024/TTr -VC ngày 31/10/2024 của Công ty TNHH Vĩnh Cát

2

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Thị 

Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

hàng tháng  là : 

7,000,000 đ/1 

tháng

V20203 65.0

2

2 Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

TNT-CT2-

0710

1 0989633888  Bắc Ninh 
 Thành phố 

Bắc Ninh 

 Phường 

Suối Hoa 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

TN_N2_0215 68.43     

1 0925819888 Bắc Ninh
Huyện 

Lương Tài

Xã Phú 

Lương

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá tổng thu nhập 

của sỹ quan có cấp 

bậc hàm Đại tá

TNT-CT4-

1406
62.45

0986856339 Bắc Ninh 
Thành phố 

Từ Sơn 

Phường 

Đồng 

Nguyên

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

53.11

Danh sách kèm theo tờ trình số 140/TT-TN ngày 31/10/2024 của Công ty CP Thương mại và ĐTPT Thống Nhất



Nguyễn Thị Linh Chi 17 7 2000 125849397 027300001170

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTCP nghiên cứu 

và sx dược phẩm 

MERACINE

Vợ (Chồng)

Nguyễn Cát Tường Vy 11 1 2023 027323000235 Con

Nguyễn Đăng Anh 22 8 2024 027224006533 Con

Vũ Thị Mỹ Hạnh 0979664116 7 1 1992 125439864 027192002459

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH QĐ 

56
Chủ hộ

Nguyễn Phạm Hùng 6 10 1988 125350633 027088007759

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Công an Huyện Gia 

Bình , Bắc Ninh
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thảo Chi 17 8 2020 027316000598
Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Minh Khang 6 7 2016 027220007240 Con

Nguyễn Văn Vương 0989745299 20 4 1976 121517909 024076003315

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Cần Hòe
Chủ hộ

Bùi Thị Luyên 2 12 1983 121712633 024183005158

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Cần Hòe
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Đào 1 1 1939 120373884 024139003943 Lao động tự do Cha (Mẹ)

Nguyễn Thị Ly 1 2 2004 122454159 024304003206
Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Tuấn Hùng 11 4 2008 024208003574
Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Quỳnh Như 8 8 2018 024318011092 Con

7 Nguyễn Thế Cương 0968429528 27 3 1997 125776422 027097002093

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần kỹ 

thuật BEE VISION

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Tri 

Phương

Có mức thu nhập 

là : 7,000,000 đ/1 

tháng

Chủ hộ V10806 65.3

Nguyễn Xuân Hưng 0942957280 10 2 1994 122171920 024094003323

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CTTNHH công 

nghệ TACU VIỆT 

NAM

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hằng 15 9 1998 122301332 024198005310
Lao động tự do UBND Xã Quỳnh 

Sơn
Vợ (Chồng)

Nguyễn Bá Duy 14 12 2023 024223017287 Con

9 Nguyễn Thị Hoàn 0332655299 17 9 1994 125627310 027194009719

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

CTTNHH HYUN 

BCS và CTTNHH 

OSUNG VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khắc 

Niệm

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

8,284,333 đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V11812 65.5

Xã Quỳnh 

Sơn

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng  là : thấp 

hơn 30 triệu/ 1 

tháng

V10910 65.28

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Huyện Yên 

Dũng

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là: 

23,426,000đ/ 1 

tháng.

V10312 65.0

6

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang

Thị Xã Việt 

Yên

Phường 

Ninh Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là : 

17,889,000 đ/ 1 

tháng

V10609 65.0

5

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

4

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khắc 

Niệm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là : 

20,271,000đ/ 1 

tháng

V10302 65.0



10 Ngô Văn Cường 0983808866 23 7 1991 125411053 027091002879

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

CTTNHH tư vấn 

đầu tư và XD 

Thành Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

Có mức thu nhập 

hàng tháng là 

:6,000,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V20806 65.3

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 0393952517 12 8 2000 051091451 014300009804

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường Quốc tế 

Vàng Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có mức thu nhập 

hàng tháng là ; 

4,718,700

Chủ hộ V21209 65.2

12 Nguyễn Đắc Tiến 0354494927 22 11 2000 125871919 027200010731

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Thang 

máy Thuận Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Ngũ 

Thái

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

8,748,057đ/1 

tháng

Chủ hộ
V212A

06
65.3

Nguyễn Đức Hóa 0906121726 1 11 1987 125191521 027087008106

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH KƠ 

NIA
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hân 8 10 1989 125280381 027189012630 Lao động tự do
UBND Xã Mão 

Điền
Vợ (Chồng)

Nguyễn Như Ý 3 8 2016
Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Diệu Linh 1 11 2018 Con

Nguyễn Đức Việt Anh 19 4 2024 Con

Đàm Văn Dũng 0906146259 29 12 1986 125237755 027086002998

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Trung 

Thành
Chủ hộ

Nguyễn Phương Thảo 10 11 1987 125304021 027187004179

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Trung 

Thành
Vợ (Chồng)

15 Nguyễn Thị Tú Anh 0969862529 29 9 2003
Không có 

CMND
001303027028

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Kiến trúc Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

6,790,000đ/1 

tháng

Chủ hộ V21606 65.5

16 Nguyễn Thị Kim Cúc 0974389026 10 1 1972 090857009 024172004456
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức Trường THCS 

Thanh Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

12,100,000đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V20805 51.3

17 Trần Thu Hương 0397161396 27 11 1994 125576051 027194004408
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Chi cục thuế TP 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Có mức thu nhập 

hàng tháng là : 

7,809,750 đ/ 1 

tháng

Chủ hộ V21507 65.5

VII Danh sách kèm theo tờ trình số 604/CTHT-DA ngày 31/10/2024 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

Phường 

Tiền An

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng  là : 

17.032.000 đ/ 1 

tháng

V21505 51.514

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

13

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

Tổng thu nhập của 

hai vợ chồng hàng 

tháng 

là : 15,334,500 đ/ 

1 tháng
V212B

01
65.3



1 Phạm Thị Ngát 0969626263 21 5 1994 125586863 027194004382

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hyosung Financial 

System Vina

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

2 Nguyễn Thị Phượng 0975706654 26 10 2000 125857375 027300011007

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Lock&Lock HN

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Thụy 

Hòa

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

Bùi Văn Tiềm 0961560905 24 6 1998 113692824 017098004785

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Bùi Thị Ngọc 0968765146 28 9 2001 113761678 017301002884

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Vợ (Chồng)

Bùi Quốc Anh 18 3 2022 017222001203 Con

Lê Thị Hạnh 0969205010 12 4 1992 173556412 038192004063

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Eidos Vina
Chủ hộ

Đào Xuân Cường 0971738622 12 8 1989 173526275 038089015012

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Eidos Vina
Vợ (Chồng)

Đào Tú Uyên 8 12 2022 038322024021 Con

Nguyễn Thị Thạo 0868778288 23 8 1989 091590686 019189009716

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Điện cơ Shihlin 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Hữu Âu 0983059717 9 7 1981 125034815 027081011788 Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Mão 0382336194 1 1 1960 125734140 027060006422 Cha (Mẹ)

Nguyễn Thị Tân 0346137675 8 3 1962 125766617 027162010444 Cha (Mẹ)

Nguyễn Sỹ Nguyên 8 7 2008 027208002990 Con

Nguyễn Hữu Giáp 18 8 2012 027212006152 Con

VIII

1 Trần Quỳnh Trang 0969571531 15 6 2005 001305003209

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Minh Tâm - MTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

4.100.000

Chủ hộ
Căn hộ 519 - 

Tòa CT2A
43.33

2 Nguyễn Công Thành 058 3131833 13 9 2005 019205007547

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng và 

cơ điện Tùng Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

3.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 410 - 

Tòa CT2B
45.14

Nguyễn Thị Mai Hương 23 2 1997 122256117 024197013267

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH  

SamSung Display 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

16.581.287

Chủ hộ

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khắc 

Niệm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 73/2024/TTr -GH ngày 31/10/2024 của Công ty CP Đầu tư Granh Home

3 0982272858
Căn hộ 505 - 

Tòa CT2B
43.76



Nguyễn Văn Thư 27 8 1992 121960723 024092013376 Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

7.000.000

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nguyên 20 5 1966 145358933 033166011387

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH  

Khoa học và công 

nghệ Xingang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

8.230.000

Chủ hộ

Phạm Năng Bình 2 10 1952 145358932 033052003847 Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

của hai vợ chồng 

không quá 

30.000.000

Vợ (Chồng)

5 Mẫn Thị Dung 0911102666 5 12 1996 125630370 027196002171

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH  

Khoa học và công 

nghệ Xingang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Thị trấn 

Chờ

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

10.230.000

Chủ hộ
Căn hộ 408 - 

Tòa CT2B
46.34

6 Đinh Hoàng Long 0966968830 18 8 1991 164394420 037091011861

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH  

Khoa học và công 

nghệ Xingang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

10.230.000

Chủ hộ
Căn hộ 304 - 

Tòa CT2A
43.33

Phạm Văn Công 19 5 1987 125230693 027087013205

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất kinh doanh 

TM Quang Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

7.420.525

Chủ hộ

Nguyễn Thị Phương 5 6 1989 125311355 0271889003805

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất kinh doanh 

TM Quang Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.000.000

Vợ (Chồng)

IX

Tạ Đình Công 0987530902 20 11 1985 125215736 027085011274

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Thương mại  dịch 

vụ và xây dựng Tài 

Lương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 6.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu Hà 0987530902 19 3 1990 125326008 027190013618
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường Tiểu học 

và THCS Hoàng 

Hoa Thám, Thành 

phố Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 10.078.822 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Tạ Gia Hân 13 10 2014 027314003018 Con

Tạ Minh Vũ 31 1 2017 027217004262 Con

Tạ Minh Anh 26 10 2019 027319009113 Con

Nguyễn Văn Trưởng 0975174703 19 9 1980 125031825 027080006226
Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

SXTM Quốc tế 

Minh Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 10.000.000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Thuý Diễm 0523417881 29 7 1983 125132158 027183015318
Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

SXTM Quốc tế 

Minh Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Nguyễn Hoàng Thiên 

Ân
25 4 2017 027217010897 Con

Nguyễn Tiến Đạt 1 1 2009 027209008310 Con

Nguyễn Mạnh Hùng 14 10 2005 027205011669 Con

Nguyễn Thị Gấm 0396992046 21 7 1989 1253731111 027189011531
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Bệnh viện Đa 

Khoa Tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 13.630.364 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Việt 2 7 1983 125122976 027083015231

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng An Sinh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 7.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ 66.463 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

427

2

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

420 66.46

Danh sách kèm theo tờ trình số 2588/HUDLAND-KTE ngày 28/10/2024 của Công ty CP Đầu tư và phát triển Bất động sản Hudland

1 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

7 0962986168
Căn hộ 305 - 

Tòa CT2B
43.76

320 66.60

3 0982272858
Căn hộ 505 - 

Tòa CT2B
43.76

4 0383696366
Căn hộ 617 - 

Tòa CT2B
43.76



Nguyễn Thị Trúc Mai 27 5 2012 027315007529 Con

Nguyễn Trọng Quân 12 7 2016 027216010053 Con

Nguyễn Trung Kiên 0899833288 25 9 1995 125584083 027095001252
Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

thiết bị và PCCC 

Hoa Phượng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 9.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Nông Phương Thảo 0899833188 26 8 1995 070942162 008195000868

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

thiết bị và PCCC 

Hoa Phượng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Phạm Thị Thu Thương 0339691859 24 4 1994 122168742 024194011501
Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH TH 

TECH SCI

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Phạm Văn Hiển 0365215839 1 1 1989 121919064 024089005114

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH TH 

TECH SCI

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là: 9.000.000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Quang 0983317313 25 1 1989 125397140 027089007248

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Fushan 

Technology

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Mộ 

Đạo
Chủ hộ

Nguyễn Thanh Hiền 0987604472 25 10 1989 125358425 027189009280 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

Vợ (Chồng)

Nguyễn Phương Linh 12 3 2014 027314009956 Con

Nguyễn Quang Minh 8 6 2021 027221005312 Con

Nguyễn Quang Vinh 13 8 2022 027222004887 Con

631 54.91

6

Có mức thu nhập 

của 2 vợ chồng 

không quá 

30.000.000 

đồng/tháng
811 46.74

5

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

66.46

4

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu
511 46.17

3 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ 

Cường

427
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